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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12


	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Pháp luật và đời sống
	- Nhận biết được đặc điểm của pháp luật.
- Nhận biết được các giai đoạn thực hiện pháp luật.
	
	- Hiểu được vai trò của  pháp luật trong đời sống xã hội.

- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ: 
	4
1,0
10%
	
	2
0,5

5,0%
	
	
	
	
	
	6
1,5
15%

	2. Thực hiện pháp luật
	- Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật và các loại vi phạm pháp luật
	
	- Phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật.

- Hiểu được vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.


	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	2
0,5
5,0%
	
	2
0,5
5,0%
	
	
	
	
	
	4
1,0
10%

	3. Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
	- Biết được thế nào là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
	- Trình bày nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ vợ chồng.
	- Hiểu được thế nào là bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

- Hiểu được thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
	
	- Đánh giá được hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật và trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình.
	
	
	- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống cụ thể trong quan hệ hôn nhân.
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	2

0,5

5,0%
	½

1,0

10%
	2

0,5

5,0%
	
	1
0,25

2,5%
	
	
	½

1,0

10%
	6
3,25

32,5%

	4. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc – tôn giáo
	
	
	- Hiểu được quy định bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo của pháp luật.
	
	- Giải thích được một số tình huống thực tế.
	- Giải thích tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần phải quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	
	
	4
1,0

10%
	
	1
0,25

2,5%
	1

1,0

10%
	
	
	6
2,25

22,5%

	5. Công dân với các quyền tự do cơ bản
	- Nhận biết được các quyền dân chủ cơ bản của con người.

Nhận biết được quyền học tập, sáng tạo của công dân
	
	- Hiểu được quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của mọi công dân
	
	- Giải thích được một số tình huống thực tế.
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:          Tỉ lệ:
	4
1,0

10%
	
	2
0,5

5,0%
	
	2
0,5

5%
	
	
	
	8
2,0

20%

	TỔNG

Số câu: 
Số điểm:          Tỉ lệ:
	12

3,0

30%
	1/2

1,0

10%
	12

3,0

30%
	0

0

0%
	4

1,0

10%
	1
1,0

10%
	0

0

0%
	1/2

1,0

10%
	30
10

100%

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2020
NGƯỜI XÂY DỰNG MA TRẬN
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